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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2012
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình chung

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2012 tăng 4,4% so với tháng trước (trong đó ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 3,7%, ngành công nghiệp chế biến tăng 5,2%, và ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện, ga, nước tăng 1,2%) và tăng 6,8% so với tháng 5 năm 2011. Tính chung 5 tháng so với cùng kỳ năm 2011, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,2% (5 tháng 2011 so với cùng kỳ là 9,2%), trong đó: ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 2,1%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,8% và sản xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 14,3%. Trong ba ngành công nghiệp trên, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng thấp hơn nhiều so mức tăng 12,6% của năm 2011. So với quý I năm 2012, sản xuất công nghiệp có chuyển biến, nhưng tốc độ tăng trưởng còn rất thấp so với cùng kỳ các năm trước cho thấy ngành có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

CÁC THÁNG NĂM 2012 SO VỚI THÁNG CÙNG KỲ NĂM 2011
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Tính chung 5 tháng so với cùng kỳ năm 2011, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng như: chế biến và bảo quản rau quả tăng 39,2%, sản xuất sản phẩm bơ sữa tăng 18,2%, sản xuất đường tăng 15,0%, sản xuất bia tăng 6,4%, sản xuất trang phục tăng 5,8%, sản xuất phân bón tăng 1,3%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 18,8%, đóng và sửa chữa tàu tăng 153,6%, ... Bên cạnh đó, nhiều ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ như: sản xuất sợi và dệt vải giảm 7,3%; sản xuất giày dép giảm 5,7%; sản xuất bột giấy, giấy và bìa giảm 2,2%; sản xuất giấy nhăn và bao bì giảm 15,0%; sản xuất xi măng giảm 7,2%; sản xuất sắt thép giảm 5,8%; sản xuất xe có động cơ giảm 11,6%;... (Phụ lục 1).

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất: điện sản xuất tăng 15,3%; than sạch giảm 2,6%; dầu thô tăng 11,5%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 16,2%; xăng dầu các loại tăng 2,6%; ....Các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp như: phân urê tăng 39,0%; phân lân tăng 0,6%; NPK giảm 20,4%; DAP tăng 39,3%. Các sản phẩm phục vụ tiêu dùng như: xe máy tăng 1,7%; giày, dép, ủng giả da cho người lớn tăng 14,2%; sữa bột tăng 20,9%;... Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp tiếp tục giảm như: điều hòa nhiệt độ giảm 44,1%; tủ lạnh, tủ đá giảm 3,0%; ôtô giảm 10,6%; giày thể thao giảm 1,8%; giấy, bìa giảm 2,2%;.... (Phụ lục 2). 

2. Tình hình nổi bật của một số ngành

- Ngành điện: trong tháng 5, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Sản lượng điện sản xuất tháng 5 ước đạt gần 10,19 tỷ kWh tăng 8,9% so với tháng 4 và tăng 17,6% so với tháng 5/2011. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng điện ước đạt 45,3 tỷ kWh, tăng 15,3% so với cùng kỳ; sản lượng điện thương phẩm ước đạt 41,06 tỷ kWh tăng 11,8% so với cùng kỳ, trong đó điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 11,6%, chiếm tỷ trọng 52,8%; dùng cho thương nghiệp và khách sạn, nhà hàng tăng 16,2%, chiếm tỷ trọng 4,6%; dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 12,5%, chiếm tỷ trọng 36,3%... 

Về tình hình thủy văn các hồ thủy điện: Miền Bắc lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn trung bình nhiều năm. Miền Trung và miền Nam ở mức tương đương và cao hơn trung bình nhiều năm

Về nguồn điện,trong tháng, ưu tiên khai thác cao các nguồn thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Đa Nhim, Thác Mơ, Sông Hinh, Pleikrong, Vĩnh Sơn; bổ sung thêm các nguồn như: Nhà máy Thủy điện A Lưới với công suất 170MW phát điện hòa vào lưới Quốc gia; nhà máy Thủy điện Đak Mi 4 đưa tổ máy cuối cùng chính thức hòa lưới điện quốc gia. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện Trị An, Hàm Thuận-Đami, Đại Ninh, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ khai thác đảm bảo các yêu cầu về cấp nước phục vụ dân sinh, tưới tiêu nông nghiệp. Các nguồn nhiệt điện than (trừ Formosa) và tua bin khí khai thác điều chỉnh theo thực tế. Mua điện từ Trung Quốc ở mức hợp lý theo nhu cầu phụ tải khu vực. Các nguồn điện vận hành ổn định, không xảy ra sự cố lớn gây gián đoạn cung cấp điện. Tính đến ngày 24/5: Thủy điện là 3.502 triệu kWh, nhiệt điện than là 1.490 triệu kWh, nhiệt điện dầu không phải vận hành (ngừng dự phòng), nhiệt điện khí là 20,7 triệu kWh, Tuabin khí chạy khí là 2.863 triệu kWh, tuabin khí chạy dầu là 4,7 triệu kWh, nguồn điện nhỏ là 225,7 triệu kWh, nhập khẩu Trung Quốc là 180,8 triệu kWh.

Về truyền tải của hệ thống điện truyền tải: vận hành ổn định, không không xảy ra sự cố lớn gây gián đoạn cung cấp điện. 
 - Ngành Dầu khí: tháng 5, hoạt động thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí được triển khai tích cực theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Chỉ số sản xuất của ngành khai thác dầu thô và khí tự nhiên tăng 4,2% so với tháng 4, tăng 6,7% so với tháng 5/2011 và tính chung 5 tháng đầu năm tăng 5,9% so với cùng kỳ. 

Sản lượng một số sản phẩm chính ngành dầu khí tăng trưởng so với cùng kỳ: dầu thô khai thác tháng 5 ước đạt gần 1,4 triệu tấn, tăng 4,9% so với trước, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,8 triệu tấn, tăng 11,5% so cùng kỳ; sản lượng khí đốt thiên nhiên dạng khí ước đạt gần 0,9 tỷ m3, tăng 2,4% so với tháng trước, tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 4,1 tỷ m3, tăng 4,8% so với cùng kỳ; sản lượng khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 38,4 nghìn tấn, giảm 37,0% so với tháng trước, tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 292,9 nghìn tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ. 

- Ngành Than và Khoáng sản: chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp khai thác và thu gom than cứng tăng 2,3% so với tháng trước, tính chung 5 tháng đầu năm giảm 1,9% so với cùng kỳ. Sản lượng than sạch tháng 5 ước đạt 4,1 triệu tấn, tăng 2,2% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 19,5 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Trong tháng, tình hình tiêu thụ than đã tăng so với tháng trước, tuy nhiên tính chung 5 tháng đầu năm tiêu thụ than vẫn ở  mức thấp. Theo số liệu thống kê của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ước tiêu thụ than tháng 5 tăng 6,7% so với tháng 4, tính chung 5 tháng đầu năm giảm 10,2% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu giảm 15,9%  và tiêu thụ các hộ trong nước giảm 7,5% .

Sản xuất một số sản phẩm khoáng sản khác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tính chung 5 tháng đầu năm có tốc động tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: tinh quặng đồng tăng 113,5 %; đồng tấm tăng 26,7 %; quặng sắt tăng gần 43,0%, vàng tăng 54,7%.

- Ngành thép: tình hình sản xuất và tiêu thụ thép trong tháng không có nhiều biến động, sản lượng thép tháng 5 ước đạt 519,5 nghìn tấn, tăng 5,7% so với tháng 4 và tăng 9,4% so với tháng 5/2011, tính chung 5 tháng ước đạt 2,44 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Trong tháng, giá thép tại các nhà máy sản xuất kinh doanh thép tương đối ổn định, ngoại trừ một số nhà máy sản xuất phía Bắc tăng 50 – 100 đồng/kg đối với thép tròn cuộn và 50 – 200 đồng/kg đối với thép cây thông dụng thông qua việc giảm chiết khấu bán hàng. Giá một số sản phẩm thép: thép tròn cuộn khoảng 15.350 – 15.550 đ/kg, thép cây thông dụng khoảng 15.330 – 15.550đ/kg (chưa tính VAT). 

- Ngành Hoá chất: hiện đang vào vụ mùa hè thu nên nhu cầu sử dụng phân bón khá cao, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, nhu cầu phân bón tăng để phục vụ bón phân cho cây cà phê và cao su. Tính chung 5 tháng sản xuất phân bón tăng so với cùng kỳ: phân đạm urê tăng 39,0%; phân lân tăng 0,6%; phân DAP tăng 39,3%, riêng phân NPK giảm 20,4%. 

- Ngành cơ khí, điện, điện tử: trong tháng, ngành cơ khí, điện, điện tử vẫn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng không cao. Nhiều doanh nghiệp đang triển khai các hình thức khuyến mại lớn nhằm kích cầu tiêu dùng như chương trình giảm giá đồng loạt đối với các mẫu xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI của Honda Việt Nam... Tính chung 5 tháng, sản xuất xe máy ước đạt 1.559,5 nghìn chiếc, tăng 1,7%; sản xuất ô tô ước đạt 26,2 nghìn chiếc, giảm 10,6%, điều hòa nhiệt độ giảm 44,1%, tủ lạnh, tủ đá giảm 3,0%, máy giặt tăng 33,7%  so với cùng  kỳ.

- Ngành Dệt may: tính chung 5 tháng năm 2012 một số sản phẩm của ngành Dệt may tăng so với cùng kỳ như: sản phẩm vải dệt từ sợi bông tăng 7,6%, quần áo cho người lớn tăng 8,5%; riêng sản phẩm vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 13,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 5.334 triệu USD tăng 7,7% so với cùng kỳ. Nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành dệt may về cơ bản giảm cả lượng và trị giá, trong đó bông các loại giảm 33,7% về trị giá, giảm 2,3% về lượng; xơ, sợi dệt các loại giảm 29,3% về trị giá, tăng 0,2% về lượng ; vải các loại giảm 1,8% về giá trị so với cùng kỳ.

- Ngành Da giầy: tháng 5, sản xuất ngành Da giầy tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do đơn hàng tiếp tục suy giảm so với cùng kỳ (nguyên nhân, do khủng hoảng kinh tế tại các thị trường nhập khẩu chính của ngành). Tính chung 5 tháng, sản lượng sản xuất sản phẩm giầy thể thao ước đạt 133,2 triệu đôi, giảm 2,8%, sản phẩm giầy dép, ủng giả da ước đạt 22,6 triệu đôi, tăng 14,2% so với cùng kỳ. 

- Ngành Giấy: trong tháng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục giảm mặc dù các nhà máy bắt đầu sản xuất giấy in, viết phục vụ khai giảng năm học 2012-2013. Tính chung 5 tháng, sản phẩm giấy bìa các loại ước đạt 745,7 nghìn tấn, giảm 2,2% (trong đó: Tổng công ty Giấy Việt Nam tăng 1,8%) so với cùng kỳ. 

- Ngành Thuốc lá: so với tháng trước, tình hình của ngành không có biến động nhiều. Các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả và các yếu tố đầu vào, sản lượng thuốc lá toàn ngành 5 tháng ước đạt 2.209,4 triệu bao, tăng 0,8% so với cùng kỳ. 

- Ngành Bia, rượu, nước giải khát: tháng 5, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành ổn định, thời tiết nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ tăng. Sản lượng sản xuất bia các loại 5 tháng ước đạt 961,3 triệu lít, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 301,2 triệu lít, tăng 9,1%, sản phẩm bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 139,3 triệu lít, tăng 8,2%.   

- Ngành sữa: tình hình sản xuất trong tháng ổn định và tăng trưởng, tính chung 5 tháng sản lượng sữa bột ước đạt 30,7 nghìn tấn, tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Hiện nay sản phẩm sữa là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong ngành thực phẩm ở Việt Nam. Thị trường nguyên liệu và tiêu thụ sữa đa dạng và phong phú hơn. Tuy nhiên, sản xuất, kinh doanh sữa là hoạt động có điều kiện. Việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng sữa cần có kiểm tra giám sát của Nhà nước để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng. Do vậy, việc rà soát lại hệ thống pháp luật về hoạt động kinh doanh mặt hàng sữa để đề ra những giải pháp cho quản lý nhà nước trong việc kiểm soát lưu thông phân phối mặt hàng sữa trong thời kỳ hội nhập là hết sức cần thiết. 
- Các ngành khác chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2012 tăng nhẹ so với cùng kỳ.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu
Tháng 5, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng 4 và tăng 25,8% so với tháng 5/2011, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 4,78 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng 4 và tăng 38,3% so với tháng 05/2011. 

Tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 42,9 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt gần 23,2 tỷ USD, tăng 43,7%. 
 Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt hơn 8,44 tỷ USD, tăng 4,8% và chiếm tỷ trọng 19,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: thuỷ sản tăng 11,7%, rau quả tăng 2,0%, nhân điều tăng 28,0%, cà phê tăng 1,8%, chè các loại tăng 18,7%, hạt tiêu tăng 42,0%, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 29,8%; bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch giảm như: gạo giảm 17,2%; cao su giảm 1,6%; Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước đạt hơn 4,47 tỷ USD, tăng 1,4% và chiếm tỷ trọng 10,4%, trong đó: than đá giảm 20,4%, dầu thô giảm 0,5%, xăng dầu các loại tăng 26,4%, quặng và khoáng sản khác tăng 7,3%; Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt hơn 26,13 tỷ USD, tăng 35,6% và chiếm tỷ trọng khoảng 61,0%, trong đó: hóa chất tăng 119,0%; sản phẩm hóa chất tăng 12,7%, chất dẻo nguyên liệu tăng 63,4%, sản phẩm chất dẻo tăng 23,6%, sản phẩm từ cao su tăng 7,9%, túi sách, vali, mũ, ô dù tăng 19,7%, gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 22,6%, hàng dệt và may mặc tăng 7,7%, giày dép các loại tăng 14,3%, gốm, sứ tăng 23,0%, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 38,7%, sản phẩm từ sắt thép tăng 35,6%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 99,3%, điện thoại các loại và linh kiện tăng 110,9%, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 57,9%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 150,0%.v.v... Một số mặt hàng kim ngạch giảm như: xơ, sợi dệt các loại giảm 5,6%, sắt thép các loại giảm 7,9%, kim loại thường khác và sản phẩm giảm 3,3%, dây điện và cáp điện giảm 52,2%.v.v...Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa khác ước đạt gần 3,82 tỷ USD, tăng 36,2% và chiếm tỷ trọng 8,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (Phụ lục 3).
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Xét về giá, so với cùng kỳ, giá bình quân một số mặt hàng xuất khẩu tăng như: giá hạt tiêu tăng 24,0%, dầu thô tăng 10,3%, xăng dầu các loại tăng 12,4%, quặng và khoáng sản khác tăng 230,2%, chất dẻo nguyên liệu tăng 7,5%.v.v... Một số mặt hàng giá giảm như: nhân điều giảm 8,7%, cà phê giảm 4,5%, chè các loại giảm 0,8%, gạo giảm 5,4%, sắn và sản phẩm từ sắn giảm 16,7%, cao su giảm 30,5%, than đá giảm 7,0%, xơ, sợi dệt các loại giảm 22,7%, sắt thép các loại giảm 4,2%.v.v...
Xét về lượng, một số mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng như: nhân điều tăng 40,2%, cà phê tăng 6,5%, chè các loại tăng 19,6%, hạt tiêu tăng 14,5%, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 55,9%, cao su tăng 41,7%, xăng dầu các loại tăng 12,5%, chất dẻo nguyên liệu tăng 52,0%, xơ, sợi dệt các loại tăng 22,2%.v.v... Bên cạnh đó, một số mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm như: gạo giảm 12,4%, than đá giảm 14,4%, dầu thô giảm 9,8%, quặng và khoáng sản khác giảm 67,5%, sắt thép các loại giảm 3,9%.v.v... 
Xét theo thị trường, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 19,8% và chiếm tỷ trọng 17,3%; xuất khẩu vào EU tăng 21,6% và chiếm tỷ trọng 17,1%; xuất khẩu vào ASEAN tăng 19,5% và chiếm tỷ trọng 14,4%; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 41,6% và chiếm tỷ trọng 12,3%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 33,3% và chiếm tỷ trọng 11,7% (Phụ lục 4).

2. Nhập khẩu 

Tháng 5, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 9,8 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4 và tăng 13,2% so với tháng 5/2011, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4,9 tỷ USD, tăng  9,3% so với tháng 4 và tăng 25,9% so với tháng 5/2011.

Tính chung 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt hơn 21,29 tỷ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng gần 49,0%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 22,2 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 51,0% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt gần 37,7 tỷ USD, tăng 9,5% và chiếm tỷ trọng 86,6%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt gần 1,7 tỷ USD, giảm 21,7% và chiếm tỷ trọng 3,9%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 2,1 tỷ USD, giảm 10,7% và chiếm tỷ trọng 4,8%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 2,06 tỷ USD, tăng 7,9%, chiếm tỷ trọng gần 4,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xét theo mặt hàng, so với cùng kỳ, lượng và kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như sau: lúa mỳ tăng 26,8% về lượng và tăng 10,0% về kim ngạch, ngô tăng 26,6% về lượng và tăng 24,2% về kim ngạch, dầu thô giảm 20,2% về lượng và giảm 11,5% về kim ngạch, xăng dầu các loại giảm 23,2% về và giảm 13,3% về kim ngạch, khí đốt hóa lỏng giảm 27,6% về lượng và giảm 16,8% về kim ngạch, phân bón giảm 27,1% về lượng và giảm 13,7% về kim ngạch, chất dẻo nguyên liệu tăng 1,9% về lượng nhưng giảm 2,3% về kim ngạch, cao su các loại tăng 4,2% về lượng và tăng 8,7% về kim ngạch, giấy các loại tăng 9,8% về lượng và tăng 4,2% về kim ngạch, bông các loại giảm 2,3% về lượng và giảm 33,7% về kim ngạch, xơ, sợi dệt các loại tăng 0,2% về lượng nhưng giảm 29,3% về kim ngạch, vải các loại giảm 1,8%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 3,7%; thép các loại tăng 8,1% về lượng và tăng 2,1% về kim ngạch, máy tính, điện tử và linh kiện tăng 103,4%, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 6,3%, điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) tăng 151,5%, phương tiện vận tải khác và phụ tùng khác giảm 37,8%.v.v... (Phụ lục 5).
Xét theo giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của nhiều mặt hàng tăng. Cụ thể, giá dầu thô tăng 10,9%, xăng dầu các loại tăng 12,9%, khí đốt hóa lỏng tăng 14,9%, phân bón tăng 18,3%, cao su các loại tăng 4,3%.v.v... Bên cạnh đó, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng giảm, lúa mỳ giảm 13,2%, ngô giảm 2,0%, chất dẻo nguyên liệu giảm 4,0%, giấy các loại giảm 5,1%, bông giảm 32,1%, xơ, sợi dệt các loại giảm 29,4%, thép các loại giảm 5,6%, kim loại thường giảm 5,7%.v.v...
Xét theo thị trường, 5 tháng đầu năm 2012, nhập khẩu từ Châu Á chiếm  80,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này tăng 12,9%, chiếm tỷ trọng 23,7%, ASEAN tăng 0,9%, tỷ trọng 19,9%, Hàn Quốc tăng 14,3%, chiếm tỷ trọng 13,1%, Nhật Bản tăng 14,3%, chiếm tỷ trọng 10,1%; Châu Âu tăng 6,4% và chiếm tỷ trọng 8,7%, trong đó EU tăng 11,6%, chiếm tỷ trọng 7,2%; Châu Mỹ tăng 6,3% và chiếm tỷ trọng 6,6%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 0,2%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng 2,3% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,9% (Phụ lục 6).
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3. Cán cân thương mại

Ước nhập siêu 5 tháng đầu năm là 622 triệu USD, chiếm 1,45% kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu với các thị trường Châu Á như Trung Quốc (khoảng 5,3 tỷ USD), ASEAN (khoảng 2,5 tỷ USD), Hàn Quốc (khoảng 3,7 tỷ USD), Đài Loan (khoảng 2,7 tỷ USD).

Tuy nhiên, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu 960 triệu USD. 
4. Thị trường trong nước

Tháng 5 năm 2012, dịp lễ 30/4 và 1/5 thị trường sôi động đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Các lĩnh vực hàng hóa khác ổn định do nguồn cung dồi dào, tuy nhiên sức mua hàng hóa trên thị trường còn hạn chế. Giá các mặt hàng thiết yếu không có biến động lớn, giá gạo, đường, xăng dầu, gas giảm; sắt thép, thực phẩm... ổn định.  Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tháng 5 ước đạt 191,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng 4 và tăng 18,8% so với tháng 5/2011. Tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 952,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, nếu loại bỏ yếu tố tăng giá thì tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 5 tháng chỉ tăng 6,6%.

Phân theo ngành kinh tế, 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ, nhóm kinh doanh thương nghiệp đạt 732,7 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% và chiếm tỷ trọng 76,9%; khách sạn nhà hàng đạt 108,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% và chiếm tỷ trọng 11,4%; dịch vụ ước đạt 101,9 nghìn tỷ đồng, tăng 34,2% và chiếm 10,7%; du lịch ước đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,0% và tăng 23,9% so với cùng kỳ.   

Trong các thành phần kinh tế tham gia thị trường, thành phần kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng lớn nhất (47,3%), tiếp đó là kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước với tỷ trọng tương ứng là 34,9% và 14,1%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2,6%, kinh tế tập thể chiếm 1,1%.

Tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tăng 0,18% so với tháng 4, tăng 8,3% so với tháng 5/2011 và tăng 2,78% so với tháng 12 năm 2011. Trong cơ cấu CPI tháng 5, hai nhóm hàng hóa tiếp tục giảm là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,97%; tiếp đến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14% so với tháng 4, trong đó nhóm lương thực và thực phẩm giảm tương ứng là 0,54% và 0,26%; Trong tháng, nhóm giao thông có mức tăng khá cao là 1,32% và đặc biệt nhóm các hàng hóa và dịch vụ khác tăng đến 3,09%. Các nhóm còn lại có mức tăng từ 0,07% đến 0,56%. 
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